	  UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

------------------------

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
                      Vinh, ngày      tháng    năm 2019


DANH SÁCH NHẬN TIỀN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẶC THÙ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo Quyết định số:…….../QĐ-TrCĐVHNT, ngày……/……/2019 của Hiệu trưởng) 
	TT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Lớp
	Mức hưởng/1 tháng(đ)
	Số tháng được hưởng
	Tổng tiền
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	28/08/1998
	Thanh nhạc K50
	140.000
	5
	700.000
	

	2
	Nguyễn Như Quang
	16/10/1996
	Thanh nhạc K50
	140.000
	5
	700.000
	

	3
	Đặng Đỗ Khang
	29/06/1998
	Thanh nhạc K50
	140.000
	5
	700.000
	

	4
	Phạm Văn Tuấn
	09/03/1998
	Thanh nhạc K50
	140.000
	5
	700.000
	

	5
	Nguyễn Bá Quân
	20/03/1997
	Đồ họa K50
	105.000
	5
	525.000
	

	6
	Vi Quèc B¶o
	09/07/1998
	Thanh nhạc K51
	140.000
	5
	700.000
	

	7
	Lô Văn Mạnh
	09/12/1999
	Thanh nhạc K51
	140.000
	5
	700.000
	

	8
	Võ Văn Lưu
	18/09/1999
	Thanh nhạc K51
	140.000
	5
	700.000
	

	9
	Trịnh Trung Thành
	06/08/1987
	Thanh nhạc K51
	140.000
	5
	700.000
	

	10
	Nguyễn Thị Yến
	05/12/1998
	Thanh nhạc K51
	140.000
	5
	700.000
	

	11
	Trần Thị Xuân Quỳnh
	05/01/1998
	BD NCTT K51
	140.000
	5
	700.000
	

	12
	Võ Thị Mỹ Dung
	22/09/2003
	TC NKTN Nhạc K49
	80.000
	5
	400.000
	

	13
	Nguyễn Trường Hưng
	05/01/2006
	TC NKHH K51
	60.000
	5
	300.000
	

	14
	Lê Hồng Phú
	17/03/2006
	TC NKHH K51
	60.000
	5
	300.000
	

	15
	Phạm Thị Thảo Nhi
	05/01/2006
	TC NK múa K51
	80.000
	5
	400.000
	

	16
	Lâm Thị Thanh Thủy
	20/11/2006
	TC NK múa K51
	80.000
	5
	400.000
	

	17
	NguyÔn Hång H¶i
	22/10/2002
	TC Thanh nhạc K51
	116.000
	5
	580.000
	

	18
	Lê Diệu Hương
	18/10/2002
	TC Thanh nhạc K51
	116.000
	5
	580.000
	

	19
	Trần Hoài Thương
	21/06/2002
	TC Thanh nhạc K51
	116.000
	5
	580.000
	

	20
	NguyÔn ThÞ Ngäc Tr©m
	28/11/2002
	TC Thanh nhạc K51
	116.000
	5
	580.000
	

	21
	Vi Quèc HiÕu
	09/01/2002
	TC NCTT K51
	116.000
	5
	580.000
	

	22
	TrÇn ThÞ Oanh
	03/11/2002
	TC NCTT K51
	116.000
	5
	580.000
	

	23
	Nguyễn Xuân Bảo
	06/08/2000
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	24
	Nguyễn Viết Lãm
	30/10/1997
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	25
	Phan Thị Hương Giang
	24/11/1998
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	26
	Đặng Thị Thùy Linh
	27/10/1998
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	27
	Đỗ Khánh Linh
	30/9/1999
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	28
	Bùi Thị Na
	18/5/1999
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	29
	Nguyễn Thị Thơ
	12/10/1999
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	30
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	16/12/1998
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	31
	Ngô T Mỹ Linh
	02/05/1998
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	32
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	19/5/1996
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	33
	Vương Thị Thùy An
	20/8/1996
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	34
	Lương Thị Niệm
	25/2/1998
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	35
	Hoàng Thị Diệu Linh
	01/3/1999
	TC Múa K51
	116.000
	5
	580.000
	

	36
	Nguyễn Khắc Sơn
	16/12/1999
	BDNCTT K52
	140.000
	5
	700.000
	

	37
	Nguyễn Tuấn Anh
	02/5/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	38
	Vi Thị May Chôm
	01/9/1997
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	39
	Đỗ Thị Thanh Chung
	09/4/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	40
	Trịnh Thị Thùy Linh
	02/10/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	41
	Hoàng Thăng Long
	25/12/1996
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	42
	Lưu Văn Toàn
	16/01/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	43
	Phan Thị Tố Uyên
	16/8/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	44
	Nguyễn Thị Vinh
	02/4/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	45
	Trần Thị Dung
	02/1/1993
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	46
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	17/01/2000
	Thanh nhạc K52
	140.000
	5
	700.000
	

	47
	Tạ Thảo An
	23/02/2002
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	48
	Đậu Thị Kim Anh
	01/01/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	49
	Phan Thị Thu Hiền
	02/4/2003
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	50
	Nguyễn Thành Khánh Linh
	02/11/2002
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	51
	Trần Thị Thùy Linh
	22/6/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	52
	Nguyễn Thị Vân Ly
	13/02/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	53
	Nguyễn Trung Quốc
	12/4/2002
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	54
	Phạm Thị Sen
	19/9/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	55
	Võ Văn Tài
	31/01/2000
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	56
	Trịnh Thị Thùy Linh
	02/10/2000
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	57
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	01/9/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	58
	Trương Anh Tuấn
	05/01/2000
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	59
	Võ Văn Tuyến
	09/01/2001
	TC Dân ca K52
	116.000
	5
	580.000
	

	60
	Nguyễn Thị Minh Anh
	20/11/2003
	TC Hội họa 3 năm
	69.000
	5
	345.000
	

	61
	Đặng Xuân Đức
	01/10/2003
	TC Hội họa 3 năm
	69.000
	5
	345.000
	

	62
	Nguyễn Hoàng Khánh Duy
	18/8/2007
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	63
	Trần Nguyên Hạo
	04/10/2007
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	64
	Hoàng Minh Quang
	09/9/2005
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	65
	Vương Thị Thu Trang
	09/5/2007
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	66
	Nguyễn Ngọc Trâm
	07/10/2006
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	67
	Hoàng Anh Thư
	29/9/2008
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	68
	Đỗ Hồng Minh Vương
	19/7/2003
	TC Hội họa 6 năm
	60.000
	5
	300.000
	

	69
	Ngô Linh Chi
	14/5/2006
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	70
	Trương Thị Quỳnh Chi
	18/11/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	71
	Trần Thị Hà Giang
	04/8/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	72
	Nguyễn Thúy Hằng
	20/12/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	73
	Hoàng Mai Linh
	09/12/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	74
	Lê Trần Ngọc Linh
	09/9/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	75
	Nguyễn Nữ Huyền Thư
	06/4/2007
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	76
	Nguyễn Huyền Thương
	18/01/2006
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	77
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	03/3/2006
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	78
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	05/8/2005
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	79
	Phạm Trần Phương Vy
	22/02/2005
	TC Múa 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	80
	Đinh Diệp Chi
	09/3/2007
	TC NCTT 6 năm
	80.000
	5
	400.000
	

	81
	Phạm Hà Thơm
	27/4/1981
	TC NCTT 3 năm
	116.000
	5
	580.000
	

	82
	Trần Thị Bình
	02/8/1999
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	83
	Nguyễn Thị Hiền
	15/5/2000
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	84
	Trần Thị Thu Hoàn
	28/5/1998
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	85
	Và Bá Khá
	15/7/1997
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	86
	Cụt Y Khấn
	15/10/1998
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	87
	Trần Thị Thúy Nga
	17/4/1995
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	88
	Nguyễn Thị Thạch Thảo
	02/6/1995
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	89
	Lê Anh Quân
	31/5/2003
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	90
	Nguyễn Phan Thương Thương
	04/11/2001
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	91
	Mạc Thanh Tú
	17/9/2003
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	92
	Trần Thị Thúy Ngân
	08/01/2002
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	93
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	18/5/2002
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	94
	Hoàng Thị Lan Hương
	01/3/2000
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	95
	Phan Thị Thảo
	20/10/2002
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	96
	Hà Thị Thu Thảo
	10/4/1998
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	97
	Nguyễn Thị Linh Thùy
	02/8/1989
	TC Múa K52
	116.000
	5
	580.000
	

	98
	Nguyễn Thị Phương Anh
	07/8/2003
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	99
	Hoàng Thị Thu Hà
	08/02/2003
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	100
	Vũ Thị Ngọc Trâm
	27/11/2003
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	101
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	05/11/2002
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	102
	Đàm Quang Trường
	21/10/2002
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	103
	Phan Thị Hoài Thanh
	20/01/1999
	TC Thanh nhạc K52
	116.000
	5
	580.000
	

	104
	Trần Vinh Huy
	01/9/1996
	Đồ họa K52
	105.000
	5
	525.000
	

	105
	Hoàng Thảo Chi
	02/01/2006
	TCNK nhạc K51
	80.000
	5
	400.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	57.440.000
	


(Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

Danh sách này gồm có 105 sinh viên          

	P.TRƯỞNG PHÒNG 

CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN    

Th.S Nguyễn Thạc Hiếu                                                                                                                                                                                                                                         
	HIỆU TRƯỞNG

                                                  Th.S Lê Vũ Anh
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